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1- Sản xuất nông nghiệp (15/4/2022)

a- Diện tích gieo trồng

  - Lúa vụ Đông xuân 2021-2022 ha 190,000 189,125 96.46 99.54

  - Lúa vụ Hè thu 2022 ha 186,000 130,715 120.87 70.28

  - Hoa màu - Cây CNNN Đông xuân ha 12,300 10,184 83.96 82.79

b- Thu hoạch 

  - Sản lượng lúa vụ Đông xuân tấn 1,368,000   1,279,332 97.42 93.52

  - Diện tích thu hoạch Hoa màu- Cây 

CNNN
ha 12,300 7,956 65.59 64.68

2- Sản xuất CN-TTCN

    Sản phẩm công nghiệp chủ yếu

     - Cát khai thác 1000 m3 6,700 888 3,370 152.72 50.30

     - Thủy sản chế biến (cá philê đông lạnh) tấn 300,000 38,313 141,254 116.56 47.08

     - Gạo xay xát, lau bóng 1000 tấn 2,500 107 422 113.78 16.90

     - Miến, hủ tiếu, bánh tráng và các loại 

tương tự
tấn 17,500 1,951 8,258 132.75 47.19

     - Thức ăn gia súc, thủy sản tấn 2,050,000 141,206 514,669 83.16 25.11

     - Thuốc lá điếu có đầu lọc 1000 gói 46,000 4,500 16,527 147.60 35.93

     - Sản phẩm may mặc 1000 cái 7,000 490 2,399 83.99 34.27

     - Thuốc viên các loại Triệu viên 1,700 98 368 65.00 21.67

     - Các bộ phận của giày dép bằng da 1000 đôi 3,500 350 1,302 94.30 37.20

     - Bia 1000 lít 20,000 1,411 5,999 88.13 30.00

    - Bê tông tươi m3 12,480 47,703 85.26

    - Nước sản xuất Nghìn m3 3,870 17,249 112.85
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3- Kim ngạch XNK

a- Kim ngạch xuất khẩu (không tính xăng, 

dầu tạm nhập, tái xuất)
tr.USD 1,185 139.5 507.0 135.67 42.78

     Sản phẩm chủ yếu

       - Thủy sản đông lạnh tr.USD 766 97.08 345.90 155.94 45.16

       - Gạo tr.USD 165 13.79 60.56 147.92 36.70

       - Bánh phồng tôm tr.USD 17.5 1.51 6.44 98.09 36.83

       - Sản phẩm ngành may tr.USD 125 16.33 56.19 153.91 44.95

b- Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá của Tỉnh tr.USD 480 63.96 215.87 187.20 44.97

     Sản phẩm chủ yếu

     - Xăng dầu các loại tr.USD 195 40.70 126.93 238.05 65.09

     - Nguyên, phụ liệu SX tân dược tr.USD 30 2.23 7.86 96.94 26.21

     - Nguyên liệu may, da dày tr.USD 75 4.82 17.53 72.98 23.38

4- Thu NSNN trên địa bàn (đến 

15/4/2022)
tỷ đồng 6,818.8 168.00 2,354 95.90 34.52

    Chi cân đối ngân sách địa phương tỷ đồng 12,793 4,540.80 124.51 35.50
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